
Stabilis
Papaverine hydrochloride

Tên thương mại

DBL papaverine
hydrochloride

new zealand

Papaverin Recip Thụy Điển
Papaverine
chlorhydrate

Malaysia, Pháp

Độ ổn định khi trộn lẫn

30 mg/ml 25°C Phentolamine mesylate : 0,5 mg/ml 30 456

30 mg/ml 5°C Phentolamine mesylate : 0,5 mg/ml 30 456

4,5 mg/ml -20°C Alprostadil : 12,5 µg/ml
Phentolamine mesylate : 0,125 mg/ml 180 1899

4,5 mg/ml 4°C Alprostadil : 12,5 µg/ml
Phentolamine mesylate : 0,125 mg/ml 30 1899

15 mg/ml 2-8°C Alprostadil : 15 µg/ml
Urapidil : 2 mg/ml 55 3448

Khả năng tương thích

Papaverine hydrochloride
Alprostadil 2150

Papaverine hydrochloride : 32 mg/ml
Diatrizoate meglumine : 283 mg/ml 1085

Papaverine hydrochloride : 32 mg/ml
Iohexol : 300 mg I/ml 1085

Papaverine hydrochloride : 32 mg/ml
Ioxaglate : 320 mg I/ml 1085

Papaverine hydrochloride : 30 mg/ml
Phentolamine mesylate : 0.5 mg/ml 456
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Papaverine hydrochloride
Theophylline 5054

Papaverine hydrochloride : 20 mg/ml 939

Đường dùng

Tài liệu tham khảo
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Từ điển

Thuốc giãn mạch Dạng tiêm
Tên thương mại Độ ổn định khi trộn lẫn
Bao bì Dung môi
Nồng độ Nhiệt độ
Bảo quản Phân tử
Thời gian ổn định Mục lục
Thủy tinh Không
Không rõ Ngày
Tránh ánh sáng NaCl 0,9% + chất kháng khuẩn
Nhựa polypropylen NaCl 0,9%
Khả năng tương thích Không tương thích
Lượng mưa ngay lập tức Tương thích
Không tương thích không xác định Dinh dưỡng đường tĩnh mạch (hỗn hợp 2 thành phần)
Đường dùng Tiêm tĩnh mạch
Tiêm bắp Tiêm dưới da
Tài liệu tham khảo Từ điển
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